	tỉnh (TP) .....................................

	huyện ..........................................

Xã ...................................................


	1. Sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN 

ngày 27 tháng 02 năm 2007 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



	Số sổ đăng ký:  ................................

	
Tên người nuôi: ............................................ ................................ .

	Địa chỉ: ......................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

	Điện thoại  (nếu có): .................................................................................










......., ngày ...... tháng...... năm 200....









UBND xã .........................................










(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

1. Thông tin chung về đàn thuỷ cầm

	Số của đàn
	Tên giống
	Nguồn gốc
	Mục đích chăn nuôi (thịt, đẻ)
	Số con nuôi ban đầu
	Ngày bắt đầu nuôi
	Ngày bán

(kết thúc đàn)
	Số con bán , lý do tăng giảm nếu có

	01


	
	
	
	
	
	
	

	02


	
	
	
	
	
	
	

	03


	
	
	
	
	
	
	

	04


	
	
	
	
	
	
	

	05


	
	
	
	
	
	
	

	06


	
	
	
	
	
	
	


	07


	
	
	
	
	
	
	

	08


	
	
	
	
	
	
	


2. Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm 

	Số của đàn
	Tiêm đợt 1
	Tiêm đợt 2

	
	Ngày tiêm
	Số con được tiêm
	Xác nhận thú y xã hoặc UBND xã
	Ngày tiêm
	Số con được tiêm
	Xác nhận thú y xã hoặc UBND xã

	01


	
	
	
	
	
	

	02


	
	
	
	
	
	

	03


	
	
	
	
	
	

	04


	
	
	
	
	
	

	05


	
	
	
	
	
	

	06


	
	
	
	
	
	

	07


	
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	
	


2. Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm  (tiếp theo)

	Số của đàn
	Tiêm đợt 3
	Tiêm đợt 4

	
	Ngày tiêm
	Số con được tiêm
	Xác nhận thú y xã hoặc UBND xã
	Ngày tiêm
	Số con được tiêm
	Xác nhận thú y xã hoặc UBND xã

	01


	
	
	
	
	
	

	02


	
	
	
	
	
	

	03


	
	
	
	
	
	

	04


	
	
	
	
	
	

	05


	
	
	
	
	
	

	06


	
	
	
	
	
	

	07
	
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	
	


3. Khai báo di chuyển đàn (nơi đến là xã đầu tiên của huyện mới đàn vịt chuyển đến)

	Số của đàn
	Nơi đến 1
	Nơi đến 2

	
	Ngày đến
	Tên xã (thuộc huyện, tỉnh)
	Xác nhận của UBND xã
	Ngày đến
	Tên xã (thuộc huyện, tỉnh)
	Xác nhận của UBND xã

	01


	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	

	03


	
	
	
	
	
	

	04


	
	
	
	
	
	

	05


	
	
	
	
	
	

	06
	
	
	
	
	
	

	07
	
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	
	


3. Khai báo di chuyển đàn  (tiếp theo)

	Số của đàn
	Nơi đến 3
	Nơi đến 4

	
	Ngày đến
	Tên xã (thuộc huyện, tỉnh)
	Xác nhận của UBND xã
	Ngày đến
	Tên xã (thuộc huyện, tỉnh)
	Xác nhận của UBND xã

	01


	
	
	
	
	
	

	02


	
	
	
	
	
	

	03


	
	
	
	
	
	

	04


	
	
	
	
	
	

	05


	
	
	
	
	
	

	06


	
	
	
	
	
	

	07


	
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	
	


3. Khai báo di chuyển đàn  (tiếp theo)

	Số của đàn
	Nơi đến 5
	Nơi đến 6

	
	Ngày đến
	Tên xã (thuộc huyện, tỉnh)
	Xác nhận của UBND xã
	Ngày đến
	Tên xã (thuộc huyện, tỉnh)
	Xác nhận của UBND xã

	01


	
	
	
	
	
	

	02


	
	
	
	
	
	

	03


	
	
	
	
	
	

	04


	
	
	
	
	
	

	05


	
	
	
	
	
	

	06


	
	
	
	
	
	

	07


	
	
	
	
	
	

	08
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